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Tám890087000624KD3AnhNguyễn Thị KimK10.405.06781

Báy7600780006K11KCD3TrúcHứa AnhK11.C66.16862

Tám8800870006K12KCD1TrâmTrần Ngọc Bích1213227783

Sáu68005000810K12KDN4SâmPhan Thị1223211504

Sáu67006000810K12KKT2TrưởngVõ Quốc1223109215

VắngVV00540006K13KKT1VũLê Văn1223109306

Chín99008900010K13KKT1ÁiChâu Thị1323156017

Tám88008700010K13KKT1AnhLương Thị Lan1323156078

Tám8900780008K13KKT1ÁnhVương Thị Như1323156159

Báy7700880008K13KKT1CẩmNguyễn Thị13231561910

Chín99007800010K13KKT1ChiHoàng Thị Lan13231562311

Tám88008800010K13KKT1DungMang Thị Phương13231563312

Tám87008900010K13KKT1DuyênVương Thị Bích13231564113

Tám87008800010K13KKT1HàHoàng Thị Lệ13231564714

Báy7700790008K13KKT1HiếuNguyễn Trọng13231568215

Báy76008900010K13KKT1HoàiNguyễn Thị Thu13231568816

Tám8900870007K13KKT1HoàngNguyễn Thị Thuý13231569217

Tám88008800010K13KKT1HuệCao Thị Thanh13231569618

Chín99009800010K13KKT1HươngHoàng Thị Xuân13231570419

Nợ HPPP00740005K13KKT1HuyLê Đăng13231571120

Sáu6500770006K13KKT1KhánhBùi Duy13231571721

Báy7600770008K13KKT1LâmPhan Thanh13231572322

Tám87008800010K13KKT1LêVõ Pa13231572923

Tám8800880008K13KKT1LinhBùi Viết Uyên13231573624

Chín99008800010K13KKT1LinhTrần Thị Yến13231574325

Chín9900880008K13KKT1LoanNguyễn Thị Phương13231574926

Chín99008800010K13KKT1LyNguyễn Thị13231575627

Chín99008900010K13KKT1MiNguyễn Trà13231576428

VắngVV00570006K13KKT1NgaBùi Thị Thanh13231577029

Chín9900880008K13KKT1NgàVõ Thị13231577630

Sáu6400880009K13KKT1NguyênHoàng Anh13231578431

Chín99008800010K13KKT1NhànTrần Thị13231579232

Chín9900890008K13KKT1OanhNguyễn Thị Nhật13231580733

ErrorĐCĐC00850008K13KKT1PhướcTrần Văn13231581434

Chín99008800010K13KKT1PhươngPhạm Thị Minh13231582335

Báy7600770008K13KKT1QuânHoàng Văn13231583036

Năm5400570006K13KKT1QuỳnhLê Kim13231583737
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Báy76008800010K13KKT1SaNguyễn Châu13231584238

Tám88008800010K13KKT1SỹNguyễn Văn13231584739

Báy7700880007K13KKT1ThắngNguyễn Xuân13231585540

Báy7700870008K13KKT1ThảoChúc Thị13231586141

Tám88007700010K13KKT1ThảoNguyễn Thị Phương13231586742

Tám87008800010K13KKT1ThiĐinh Thị Bảo13231587543

Chín99008800010K13KKT1ThoaVõ Thị Kim13231588144

Tám8800870008K13KKT1ThuậnDương Huy13231588845

Báy7700870008K13KKT1ThườngVõ Thị Thu13231589346

Tám88007800010K13KKT1ThuỷĐinh Thị Thanh13231589947

Tám88007700010K13KKT1TiếnLê Viết13231590548

Tám87008800010K13KKT1TràTrương Thị Hương13231590849

Tám88008700010K13KKT1TrangNguyễn Thị Ngọc13231591550

Chín99008800010K13KKT1TrangPhạm Thị Minh13231592251

Báy7700790008K13KKT1TrungĐào Mạnh13231592852

Sáu6500570008K13KKT1TuấnNguyễn Hữu13231593453

Tám8800780008K13KKT1VânHoàng Thị Cẩm13231594554

Tám88008500010K13KKT1VũNguyễn Minh13231595155

Báy7600870007K13KKT1HằngTrần Thị Thu13231596256

Tám87008800010K13KKT1KhuêNguyễn Minh13231596357

Tám88007800010K13KKT1ThươngVõ Thị13231597158

Sáu6500880008K13KKT1TiếnĐoàn Quyết13231597359

Báy7600880008K13KKT2ÂnNgyễn Hữu13231560260

Nợ HPPP00000000K13KKT2AnhBùi Thị Vân13231560361

Tám88009800010K13KKT2AnhNguyễn Thị Lan13231560962

Tám87009800010K13KKT2BảoThân Quang13231561663

Báy7600890009K13KKT2ChungLê Thị Kim13231562464

Báy7700880008K13KKT2DungNguyễn Thị Thuỳ13231563465

Sáu6600770007K13KKT2GiangNguyễn Như Linh13231564266

Chín99009800010K13KKT2HàLê Ngọc13231564867

Tám8800780009K13KKT2HằngĐặng Thị Diệu13231565668

Sáu6400780008K13KKT2HằngNguyễn Thị Khánh13231566469

Chín99009900010K13KKT2HiềnĐào Thị Thu13231567170

Tám87008800010K13KKT2HiềnNguyễn Thu13231567571

Tám88008800010K13KKT2HoaLưu Thị Thanh13231568372

VắngVV00760007K13KKT2HoàiNguyễn Thị Thu13231568973

Báy7700780006K13KKT2HùngNguyễn Mạnh13231569974
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Báy75008900010K13KKT2HươngNguyễn Thị Thanh13231570675

Sáu6500880008K13KKT2HuyTrần Quốc13231571276

Chín99008700010K13KKT2KiềmLê Thị13231571877

Tám87008800010K13KKT2LệVăn Thị Mỹ13231573078

Tám88008900010K13KKT2LinhHoàng13231573779

Tám8800970009K13KKT2LinhNguyễn Thị Thùy13231574180

Tám87009800010K13KKT2LinhNguyễn Thị Thùy13231574481

Báy76008800010K13KKT2LoanTrần Thị Phương13231575082

Tám88008800010K13KKT2MaiĐinh Thị Tuyết13231575783

Chín99007800010K13KKT2MinhLê Văn13231576584

Tám87008700010K13KKT2NgaĐặng Thị Mỹ13231577185

Tám88008700010K13KKT2NgânNguyễn Thị Thúy13231577886

Báy7600880008K13KKT2NguyênHuỳnh Thị Hà13231578587

Tám8800870008K13KKT2NhungPhạm Thị13231580288

Nợ HPPP00000000K13KKT2OanhTrần Thị Kim13231580889

Tám89008600010K13KKT2PhươngĐinh Thị Hoài13231581590

Tám88007800010K13KKT2PhươngPhan Thị Minh13231582491

Tám87008800010K13KKT2QuangLê Thị Thiều13231583192

Nợ HPPP00000000K13KKT2QuỳnhNguyễn Thái Như13231583893

Tám88008700010K13KKT2TâmNguyễn Đức13231584894

Tám8900860008K13KKT2ThanhNguyễn Văn13231585695

Chín99008700010K13KKT2ThảoLê Thị Phương13231586296

Chín99008700010K13KKT2ThiệnĐặng Ngọc13231587697

Tám88008700010K13KKT2ThuBùi Thị Hà13231588298

Báy76008700010K13KKT2ThuậnHoàng Thị13231588999

Báy7700870008K13KKT2ThuỷLăng Thị132315900100

Tám8800880008K13KKT2TrâmLê Bảo132315909101

Báy76008800010K13KKT2TrangPhan Thị Nam132315916102

Tám87008700010K13KKT2TríNguyễn Tấn132315923103

Tám88008700010K13KKT2TrungNguyễn Thành132315929104

Báy76008700010K13KKT2TrườngNguyễn Văn132315931105

Chín99008800010K13KKT2VânLê Thị Cẩm132315940106

Báy7700770008K13KKT2ViĐặng Thị Hà132315946107

Chín99009900010K13KKT2LựuĐặng Thị132315964108

Chín99008700010K13KKT2TrangVũ Tố132315974109

Báy7600880008K13KKT3AnhNguyễn Thị Ngọc132315610110

Báy7600780008K13KKT3BìnhVõ Văn132315617111
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Báy77007800010K13KKT3CôngLê Tất132315625112

Tám87008900010K13KKT3DungPhạm Xuân Thuỳ132315635113

Tám87008700010K13KKT3DuyênDương Thì Thùy132315639114

Báy7600870007K13KKT3GiangNguyễn Thị Hồng132315643115

Báy7700880008K13KKT3HàLê Thị Ngọc132315649116

Báy7700870005K13KKT3HằngHoàng Nữ Thúy132315659117

Tám88008800010K13KKT3HằngNguyễn Thị Thuý132315665118

Sáu6400870008K13KKT3HiềnNguyễn Thị132315677119

Báy76008700010K13KKT3HoaPhan Thị Như132315684120

Báy7600880008K13KKT3HoàiPhan Thị Thanh132315690121

Báy76008700010K13KKT3HươngThiều Thu132315707122

Chín99008900010K13KKT3HuyềnĐinh Thị132315713123

Báy77007800010K13KKT3KiềuLê Thị Vân132315719124

Tám87008700010K13KKT3LanVõ Thị Tuyết132315725125

Tám88008800010K13KKT3LiPhan Lê Hiền132315731126

Báy7700870005K13KKT3LoanĐinh Thị Kim132315745127

Báy7600770008K13KKT3LộcPhạm Văn132315751128

Báy7700870008K13KKT3MaiLê Thị Tuyết132315759129

Tám87008800010K13KKT3MyNguyễn Thị Kiều132315766130

Báy77007800010K13KKT3NgaNguyễn Thị Phương132315772131

Báy7700780006K13KKT3NgọcNguyễn Thị Bích132315780132

Báy77007800010K13KKT3NguyênTrần Thảo132315787133

Tám88009800010K13KKT3NhânNguyễn Thành132315796134

Tám88008700010K13KKT3NhungTrần Thị132315803135

Báy76008700010K13KKT3OanhVõ Thị Thu132315809136

Tám88008800010K13KKT3ThươngĐỗ Thị132315816137

Tám88008800010K13KKT3PhươngVũ Như132315826138

Báy7700780008K13KKT3QuảngNhâm Đức132315832139

Tám88008800010K13KKT3QuỳnhNguyễn Thị Như132315839140

Tám88008800010K13KKT3TâmNguyễn Thị Anh132315849141

Báy77006700010K13KKT3ThanhTôn Nữ Đan132315857142

Tám8800880006K13KKT3ThảoLê Thị Thu132315863143

Chín99007800010K13KKT3ThảoPhùng Thị Phương132315869144

Báy77007800010K13KKT3ThiệnNguyễn Thị132315877145

Tám8800780008K13KKT3ThuLê Hồng Dạ Hạ132315883146

Báy7700760008K13KKT3ThươngNguyễn Thị Hoài132315891147

Báy7600680008K13KKT3ThủyĐặng Thị132315902148
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Chín98009900010K13KKT3TrangĐào Thị Đài132315910149

Tám88007800010K13KKT3TrangPhùng Thị132315917150

Tám87008700010K13KKT3TrinhĐoàn Thị Thuỳ132315924151

Báy76007800010K13KKT3VânNguyễn Thị132315941152

Chín99007800010K13KKT3ViNguyễn Thị Phương132315947153

Tám87008900010K13KKT3VyDương Hà132315954154

Chín99008800010K13KKT3MỹTrần Thị132315965155

Tám88008800010K13KKT3NgọcNguyễn Anh132315967156

Tám87008800010K13KKT3QuangTrương Minh132315968157

Tám87008800010K13KKT3TấnNguyễn Đức132315970158

Sáu6600740006K13KKT4ThọTrương Đức112311200159

Báy7600870006K13KKT4TùngNguyễn Hữu122310908160

Báy77007700010K13KKT4AnhĐàm Tú132315604161

Tám88007700010K13KKT4DungNguyễn Thị Phương132315637162

Tám88008800010K13KKT4GiangNguyễn Thị Hương132315644163

Báy7600890006K13KKT4HằngNguyễn Thị132315660164

Báy75008900010K13KKT4HạnhLê Thị132315666165

Tám8900870008K13KKT4HiềnTạ Thị Thu132315678166

Chín99008800010K13KKT4HưngThái Duy132315701167

Tám88007800010K13KKT4HươngVũ Thị132315708168

Sáu6600870004K13KKT4HuyềnDương Thị132315714169

Báy76007800010K13KKT4LàiNguyễn Thị132315720170

Tám87008800010K13KKT4LanTrần Thị Thanh132315726171

Chín99008800010K13KKT4LiêmTrần Thị132315732172

Báy7600880006K13KKT4LinhLê Thị Phương132315739173

Sáu64008800010K13KKT4LoanĐinh Thị Tố132315746174

Báy77006800010K13KKT4LongCao Thành132315752175

Báy7700870006K13KKT4MaiNguyễn Thị Quỳnh132315760176

Tám88008900010K13KKT4NgaPhạm Thị Tuyết132315773177

Sáu65007800010K13KKT4NgàNgô Như132315777178

Chín99008900010K13KKT4NgọcTrương Thị Như132315781179

Báy7600880008K13KKT4NguyệtBùi Thị Ánh132315788180

Tám87008800010K13KKT4NhiLê Hải132315797181

Tám87008800010K13KKT4NữVõ Thị132315804182

Bốn4300770003K13KKT4OanhPhan Thị Kiều132315810183

Tám87008700010K13KKT4PhươngNguyễn Thị132315819184

Báy75008800010K13KKT4PhượngNguyễn Bích132315827185
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Báy7700880008K13KKT4QuỳnhVăn Thị Bích132315833186

Tám88008800010K13KKT4SaĐoàn Thị Mỹ132315843187

Báy76008700010K13KKT4TâmNguyễn Thị Thanh132315850188

Báy7700870008K13KKT4ThanhTrần Thị132315858189

Sáu6500780003K13KKT4ThảoLê Trần Nguyên132315864190

Tám88008800010K13KKT4ThảoTrương Bá Ngọc132315871191

Báy7600880008K13KKT4ThịnhNguyễn Duy132315878192

Năm53007800010K13KKT4ThuNguyễn Minh132315884193

Báy7700770008K13KKT4ThúyĐặng Thi Diễm132315895194

Sáu6500880008K13KKT4TiênHuỳnh Thanh132315904195

Tám88009800010K13KKT4TrangLê Thị Quỳnh132315911196

Tám88007800010K13KKT4TrangTrần Thị Huyền132315919197

Tám88007700010K13KKT4TrinhLê Thị Kim132315925198

Sáu65007800010K13KKT4VânNguyễn Thị Túy132315942199

Sáu65008700010K13KKT4ViNguyễn Trường132315948200

Tám8800780008K13KKT4HàNguyễn Thị Ngọc132315961201

Báy76008700010K13KKT4TâmNguyễn Thị Minh132315969202

Báy7600880005K13KKT4ThủyLê Thị Thanh132315972203

Chín99008700010K13KKT5AnhĐào Thị Vân132315605204

Tám8800790009K13KKT5AnhPhan Thị Vân132315613205

Báy76007100008K13KKT5ĐàoLương Thị Anh132315627206

Tám88008800010K13KKT5DungLê Thuỳ132315631207

Chín9900880008K13KKT5GiangĐoàn Quỳnh132315645208

Tám87008900010K13KKT5HàNguyễn Thị Thu132315651209

Chín99008800010K13KKT5HằngNguyễn Thị132315661210

Error1780088000101K13KKT5HạnhNguyễn Thị Bích132315667211

Chín99009800010K13KKT5HiếuNguyễn Thị Thuỳ132315680212

Báy77007800010K13KKT5HoàNguyễn Thị Thu132315686213

Báy7600890008K13KKT5HồngNguyễn Thị Xuân132315693214

Tám87007900010K13KKT5HưngTrần Thanh132315702215

Tám8800880008K13KKT5HườngNguyễn Thị132315709216

Tám88008800010K13KKT5HuyềnLê Thị132315715217

Tám88007800010K13KKT5LàiHoàng Thị Thanh132315721218

Báy7700780008K13KKT5LêĐặng Thị Thùy132315727219

Tám8800790008K13KKT5LiênNgô Thị Hà132315733220

Sáu65007800010K13KKT5LinhNguyễn Ngọc132315740221

Báy7600780008K13KKT5LoanĐỗ Thị132315747222
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Tám8800780008K13KKT5LongTạ Thị Thanh132315753223

Sáu65007800010K13KKT5MạnhLê Huy132315762224

Tám87009900010K13KKT5NaPhùng Thị Thuý132315768225

Tám870081000010K13KKT5NgaTrần Thị132315774226

Báy75008800010K13KKT5NgọcHuỳnh Thị Ánh132315782227

Báy76009800010K13KKT5NguyệtLê Thị132315789228

Tám88008800010K13KKT5NhịPhạm Thị Thu132315798229

Tám8800780008K13KKT5DungPhạm Kim Ngọc132315801230

Báy77007800010K13KKT5NươngTrần Nguyễn Mỵ132315805231

Báy75009800010K13KKT5PhúcLê Thị Hạnh132315811232

Báy7700870008K13KKT5HảiTrần Thị132315817233

Tám87008800010K13KKT5PhươngNguyễn Thị132315820234

Báy7600770008K13KKT5PhươngLê Thị Ngọc132315828235

Sáu65007800010K13KKT5QuyênĐỗ Ngọc Như132315834236

Chín99008800010K13KKT5SứLê Thị132315844237

Tám88008700010K13KKT5TâmTrần Thị Minh132315852238

VắngVV00000000K13KKT5ThanhTrần Thị Thiên132315859239

Chín98009900010K13KKT5ThảoNgô Thị Bích132315865240

Báy77007800010K13KKT5ThảoTrương Thị Bích132315872241

Sáu6500790006K13KKT5ThọBùi Quang132315879242

Chín91000790009K13KKT5ThúyĐỗ Thị Phương132315896243

Tám88007800010K13KKT5TịnhNguyễn Thị132315906244

Báy76007700010K13KKT5TrangTrần Thị Thu132315920245

Tám87009900010K13KKT5TrinhTrần Thị Tú132315926246

Tám87008900010K13KKT5TuyếtHà Thị132315936247

Báy76007800010K13KKT5VânVõ Thị Mỹ132315943248

Báy76008800010K13KKT5ViNguyễn Vũ Hiền132315949249

Sáu6500780006K13KKT5VỹTrương132315957250

Chín9900990009K13KKT5NgaHuỳnh Thị Thanh132315966251

Báy7600770008K13KKT6AnhHồ Thị Trâm132315606252

Năm5500740007K13KKT6AnhTrần Tuấn132315614253

Sáu6600740007K13KKT6ChâuĐỗ Giang132315621254

Chín99008700010K13KKT6ĐứcHoàng Minh132315630255

Báy76008800010K13KKT6DuyênLê Thị132315640256

Tám8800880009K13KKT6GiaoNguyễn Thị Quỳnh132315646257

Nợ HPPP00850008K13KKT6HảiCao Thị132315652258

Chín99008700010K13KKT6HằngNguyễn Thị132315662259
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Tám8800780008K13KKT6HiềnĐinh Thị Thu132315672260

Báy7600870008K13KKT6HiềnHoàng Thị132315676261

Tám87009900010K13KKT6HiếuPhan Thị Thanh132315681262

Sáu6500750008K13KKT6HoàPhan Thị Thanh132315687263

Báy7800750008K13KKT6HuânTrần Nam132315694264

Tám88007800010K13KKT6HươngĐặng Thị Thu132315703265

Sáu6500850008K13KKT6LâmĐoàn Vũ132315722266

Báy7700880008K13KKT6LêPhạm Thị132315728267

Tám87008700010K13KKT6LiênPhạm Thị Hồng132315734268

Tám88008700010K13KKT6LinhPhan Thị Thuỳ132315742269

Tám8900780008K13KKT6LoanNguyễn Thị Kiều132315748270

Báy7700750006K13KKT6LuânĐinh Cao Thành132315754271

Báy7700650009K13KKT6MẫnLê Phương132315763272

Báy76008500010K13KKT6NamHuỳnh Trung132315769273

Tám87008900010K13KKT6NgaTrần Thị Hồng132315775274

Chín99007800010K13KKT6NgọcVõ Thị Bích132315783275

Năm5300880009K13KKT6NguyệtNguyễn Thị Ngọc132315790276

Báy76008700010K13KKT6NhiĐỗ Thị Huyền132315799277

Tám88008800010K13KKT6NyĐặng Trà132315806278

Chín99008700010K13KKT6PhụngLâm Thị Kim132315813279

Tám88007500010K13KKT6PhươngNguyễn Trần Thanh132315822280

Tám88007100009K13KKT6PhươngNguyễn Thị132315829281

Chín99007800010K13KKT6SươngNguyễn Thị Bảo132315846282

Sáu6500870009K13KKT6TâmTrương Thị132315853283

Báy7700870009K13KKT6ThảoNguyễn Thị132315866284

Nợ HPPP00540004K13KKT6ThảoVũ Thị Nguyên132315873285

Báy76008500010K13KKT6ThọNguyễn Ngọc132315880286

Báy77007800010K13KKT6ThưNgô Thị Hồng132315886287

Báy7600880008K13KKT6ThuýNguyễn Thị132315897288

Tám87008700010K13KKT6TrangNguyễn Thị Huyền132315914289

Báy77007800010K13KKT6TrangTrương Thị Thu132315921290

Báy76008500010K13KKT6TrọngVõ132315927291

Tám8800880008K13KKT6UyênNguyễn Hữu Tú132315938292

Sáu64008700010K13KKT6VânVũ Hà132315944293

Báy77007800010K13KKT6ViệtThái Hồng132315950294

Tám87008700010K13KKT6VyLê Thị Thảo132315958295

Báy7700780008K13KKT6XuânNguyễn Thị132315959296
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        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho sinh viên xem, kiểm tra lại điểm
quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtu@yahoo.com.vn để
điều chỉnh.


